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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	31
	Nguyễn Quốc Chính
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	32
	Nguyễn Minh Giang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	35
	Trần Quốc Toản
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	36
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	37
	Hoàng Đình Thắng
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	38
	Nguyễn Trần Đông
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	39
	Đoàn Thanh Long
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	40
	Đỗ Trung Quân
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	41
	Trương Văn Bằng
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	10 
	42
	Hồ Văn Hòa
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	43
	Trần Ngọc Chí
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	44
	Trần Tuấn Vũ
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	46
	Phạm Văn Tám
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	50
	Phạm Diệu Kỳ
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	51
	Cổ Thành Đạt
	Quang Phú, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	53
	Hà thị Thanh thủy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	54
	Nguyễn Trường Sơn
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	55
	Trần Thị Bích
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	56
	Nguyễn Văn Hùng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	58
	Phan Duy Minh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	64
	Mai Khắc Ngoạn
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22 
	65
	Trần Xuân Hướng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	66
	Nguyễn Văn cương
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	67
	Ngô Minh Toàn
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25 
	68
	Cao Văn Sơn
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	69
	Nguyễn Văn Tân
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27 
	70
	Võ Đức Mạnh
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	72
	Lê Thanh Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	81
	Cao Thị Huyền My
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	30 
	93
	Lê Văn Sỷ
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31 
	96
	Nguyễn Văn Thịnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	103
	Dương Thế Trọng
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	105
	Trần Ngọc Bảo
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


